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1. Đọc (3 điểm)
	- Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng. Tốc độ đạt yêu cầu, đọc diễn cảm (1đ).
	- Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa; đọc đúng tiếng, từ (không đọc sai quá 5 tiếng) (1đ)
- Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc.(1đ)
Bài 1: Cái gì quí nhất ( Trang 91) 
Câu hỏi: Vì sao thầy giáo cho rằng người lao động mới là quý nhất? 
Thầy giáo cho rằng người lao động là quý nhất vì không có người lao động thì không có lúa gạo, vàng bạc và thì giờ cũng trôi qua một cách vô vị.
Bài 2: Đất Cà Mau ( Trang 96)
Câu hỏi 1:  Mưa ở Cà Mau như thế nào?
 - Mưa thường tới nhanh và đột ngột:
+ Vào tháng ba, tháng tư, sớm nắng chiều mưa. Đang nắng dó, mưa đổ ngay xuống đó.
+ Mưa hối hả, không  kịp chạy vào nhà.
- Mưa rất phũ, một hồi rồi tạnh
- Trong cơn mưa thường nổi cơn dông.
Câu hỏi 2:  Cây cối trên đất Cà Mau mọc ra sao? 
 	Cây cối ở Cà Mau mọc thành chòm, thành rặng; rễ dài, cắm sâu vào lòng đất để chống chọi với thời tiết khắc nghiệt.
Câu hỏi 3:  Người Cà Mau dựng nhà như thế nào?
Cách người Cà Mau dựng nhà: Nhà cửa dựng dọc theo những bờ kênh, dưới những hàng đước xanh rì. Nhà nọ sang nhà kia phải leo trên cầu bằng thân cây đước….
Bài 3: Kì diệu rừng xanh ( Trang 80)
Câu hỏi 1:  Những cây nấm rừng đã khiến các bạn trẻ có những liên tưởng thú vị gì? 
 	Những cây nấm rừng đã khiến các bạn trẻ có những liên tưởng thú vị như sau:
- Các bạn trẻ thấy vạt nấm rừng như một thành phố nấm.
- Mỗi chiếc nấm là một lâu đài kiến trúc tân kì.        
Câu hỏi 2:  Những muông thú trong rừng được miêu tả như thế nào? Sự có mặt của chúng mang lại vẻ đẹp gì cho cảnh rừng?
Những muông thú trong rừng được miêu tả như sau:
- Những con vượn bạc má ôm con gọn ghẽ chuyền nhanh như tia chớp.
- Những con chồn sóc với chùm lông đuôi to đẹp vút qua không kịp đưa mắt nhìn theo.
- Mấy con mang vàng hệt như màu lá khộp đang  ăn cỏ non.
- Những chiếc chân vàng giẫm trên thảm lá vàng và sắc nắng cũng rực vàng trên lưng nó.
Bài 4: Những người bạn tốt ( Trang 69)
Câu hỏi 1:   Vì sao nghệ sĩ A-ri-ôn phải nhảy xuống biển?
 Nghệ sĩ A-ri-ôn phải nhảy xuống biển vì khi đến giữa biển thì đoàn thủy thủ trên tàu chở ông nổi lòng tham, cướp hết tặng vật và đòi giết A-ri-ôn.
Câu hỏi 2:  Điều kì lạ gì đã xảy ra khi nghệ sĩ cất tiếng hát giã biệt cuộc đời?
 	Điều kỳ lạ gì đã xảy ra khi nghệ sĩ cất tiếng hát giã biệt cuộc đời là:
- Khi tiếng đàn, tiếng hát của A-ri-ôn vang lên, có một đàn cá heo đã bơi đến vây quanh tàu, say sưa thưởng thức tiếng hát của nghệ sĩ tài ba.
- Bầy cá heo đã cứu A-ri-ôn khi ông nhảy xuống biển và đưa ông trở về đất liền.
Câu hỏi 3:  Qua câu chuyện, em thấy cá heo đáng yêu, đáng quý ở điểm nào?
 	Qua câu chuyện em thấy cá heo đáng yêu, đáng quý ở điểm:
- Cá heo biết thưởng thức tiếng hát của nghệ sĩ A-ri-ôn.
- Cá heo biết cứu giúp nghệ sĩ khi ông nhảy xuống biển.
- Cá heo là bạn tốt của con người.
Bài 5: Một chuyên gia máy xúc ( Trang 48)
Câu hỏi 1:  Anh Thuỷ gặp anh A - lếch - xây ở đâu? 
 	Anh Thủy gặp anh A-lếch-xây ở công trường xây dựng.
Câu hỏi 2: Cảnh vật hôm đó có gì đẹp?
 	Những nét đẹp của cảnh thiên nhiên hôm đó là:
- Đó là một buổi sáng đầu xuân.
- Trời đẹp.
- Gió nhẹ và hơi lạnh.
- Ánh nắng ban mai nhạt loãng rải trên vùng đất đỏ công trường tạo nên một hòa sắc êm dịu.
 Câu hỏi 3: Dáng vẻ của A-lếch-xây có gì đặc biệt khiến anh Thuỷ chú ý?
[bookmark: _GoBack] 	Dáng vẻ của anh A-lếch-xây có những điểm đặc biệt khiến anh Thủy chú ý là:
- Một người ngoại quốc cao lớn, mái tóc vàng óng ửng lên như một mảng nắng.
- Bộ quần áo xanh màu công nhân, thân hình chắc và khỏe , khuôn mặt to chất phác.







